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BIỂU SO SÁNH MỨC CHI
                                                                                                                                                                    
	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính 
(1.000 đồng)
	QĐ số 76/2013/QĐ-TTg
	Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND tỉnh
	QĐ số 04/2024/QĐ-TTg
(Mức chi cấp TW)
	Mức chi đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết
	So sánh mức chi Dự thảo NQ và QĐ 04/2024

	
	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	1
	Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với UB MTTQ các cấp 
	1 người
	500
	

400
	

300
	1.000
	700
	500
	400
	


[bookmark: _GoBack]- Mức chi cấp tỉnh bằng 70% mức chi của TW; Mức chi cấp huyện bằng 70% cấp tỉnh và bằng 50% mức chi của TW; Mức chi cấp xã bằng 80% cấp huyện và bằng 40% mức chi của TW.

	2
	Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc)
	1người/1 lần
	
500      (không quá 2lần/1năm)
	
400 (không quá 2lần/1năm
	
300  (không quá 2lần/1năm)
	
1.000  (không quá 3.000/1người/1 năm)
	700      (không quá 2.100/1người/1 năm)
	500  (không quá 1.500/1người/1 năm)
	400    (không quá 1.200/1người/1 năm)
	

	3
	Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế
	1người/1 năm
	Cấp tỉnh: 1.500
Cấp huyện: 800
	
1.200
	
700
	
5.000
	3.500
	2.500
	2.000
	

	4
	Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa)
	1người
	Cấp tỉnh: 1.000
Cấp huyện: 500
	
1.000
	
500
	4.000
	2.800
	2.000
	1.500
	






